
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

282E/2, Đường An Phú 25, Khu Phố 2, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

3.000.000.000 VNĐ

02/01/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU THANH PHÁT

3702842517

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất, gia công các loại sản phẩm cơ khí, khuôn 
mẫu, chi tiết máy

2599(Chính)

2. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất các loại vỏ chai nhựa , nắp chai, quai chai

2220

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Chỉ được Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại sau khi 
hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng 
cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

2592

4. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

5. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế máy móc, thiết bị, khuôn mẫu và chi tiết máy

7110

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ vàng, bạc)

4662

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn sản phẩm khuôn mẫu, chi tiết cơ khí; Bán 
buôn sản phẩm nhựa, hạt nhựa PVC, PET, PE, HDPE

4669

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

9. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU THANH PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH PHAT MOLDS COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: KHUÔN MẪU THANH PHÁT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN MẠNH 
        

174, Đường số 2, Khu 
nhà ở đường sắt Dĩ 
An, Khu phố Thống 
Nhất 1, Phường Dĩ 
An, Thị Xã Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

2.100.000.000 70,000 C8223821

2 LÊ NGỌC 
HẢI         

Xóm 3, Xã Thọ Sơn, 
Huyện Triệu Sơn, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

900.000.000 30,000 172334822

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       172334822
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 3, Xã Thọ Sơn, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 3, Xã Thọ Sơn, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ NGỌC HẢI         Nam

06/04/1984 Kinh Việt Nam

25/02/2014 Công an Thanh Hóa        

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Phó Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       C8223821
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 174, Đường số 2, Khu nhà ở đường sắt Dĩ An, Khu 
phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 174, Đường số 2, Khu nhà ở đường sắt Dĩ An, Khu phố Thống Nhất 1, 
Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN MẠNH         Nam

16/11/1979 Kinh Việt Nam

25/10/2019 Cục quản lý xuất nhập cảnh        

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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